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I. KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Chủ đề nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	[bookmark: _Hlk118105816]Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình
	1 tuần
	11/12 -15/12/2023
	Nguyễn Thị Thạo
Lương Thị Thu Hương
	

	Nhánh 2: Động vật sống trong rừng
	1 tuần
	18/12 - 22/12/2023
	Đoàn Thị Vân
Lương Thị  Thu Hương
	

	Nhánh 3: Động vật sống dưới nước
	1 tuần
	25/12 - 29/12/2023
	Nguyễn Thị Thạo
Lương Thị Thu Hương
	

	Nhánh 4: Côn trùng
	1 tuần
	1/1 -5/1/2024
	Đoàn Thị Vân
Lương Thị Thu Hương
	


II. CHUẨN BỊ
	[bookmark: _Hlk152589214]
	Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình
	Nhánh 2: Động vật sống trong rừng
	Nhánh 3: Động vật sống dưới nước
	Nhánh 4: Côn trùng

	Giáo viên
	- Chuẩn bị môi trường cho trẻ hoạt động theo nhánh “Động vật nuôi trong gia đình”
- Tranh gợi ý các hoạt động
- Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, nội dung chơi
- Nguyên vật liệu: sáp màu, bút dạ, giấy, màu nước, giấy màu, giấy nhăn, hồ dán, hoạ báo cũ, len, lá khô....
-Các trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ.

	- Chuẩn bị môi trường cho trẻ hoạt động theo nhánh “Động vật sống trong rừng” 
- Tranh gợi ý các hoạt động
- Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, nội dung chơi
- Nguyên vật liệu: sáp màu, bút dạ, giấy, màu nước, giấy màu, giấy nhăn, hồ dán, hoạ báo cũ, len, lá khô....
-Các trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ.

	- Chuẩn bị môi trường cho trẻ hoạt động theo nhánh “Động vật sống dưới nước”
- Tranh gợi ý các hoạt động
- Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, nội dung chơi
- Nguyên vật liệu: sáp màu, bút dạ, giấy, màu nước, giấy màu, giấy nhăn, hồ dán, hoạ báo cũ, len, lá khô....
-Các trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ.
	- Chuẩn bị môi trường cho trẻ hoạt động theo nhánh “Chim và côn trùng”
- Tranh gợi ý các hoạt động
- Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, nội dung chơi
- Nguyên vật liệu: sáp màu, bút dạ, giấy, màu nước, giấy màu, giấy nhăn, hồ dán, hoạ báo cũ, len, lá khô....
-Các trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ.

	Nhà trường
	-Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường cho trẻ hoạt động
	-Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường cho trẻ hoạt động
	-Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường cho trẻ hoạt động
	-Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường cho trẻ hoạt động

	Phụ huynh
	- Sưu tầm tranh ảnh, truyện có nội dung chủ đề 
- Sưu tầm vỏ hộp, len vụn, lá khô, hột hạt, đế thạch, bông, vỏ quả, hộp sữa, nguyên vật liệu phế thải cho bé
- Chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ đến trường

	- Sưu tầm tranh ảnh, truyện có nội dung chủ đề 
- Sưu tầm vỏ hộp, len vụn, lá khô, hột hạt, đế thạch, bông, vỏ quả, hộp sữa, nguyên vật liệu phế thải cho bé
- Chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ đến trường

	- Sưu tầm tranh ảnh, truyện có nội dung chủ đề 
- Sưu tầm vỏ hộp, len vụn, lá khô, hột hạt, đế thạch, bông, vỏ quả, hộp sữa, nguyên vật liệu phế thải cho bé
- Chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ đến trường

	- Sưu tầm tranh ảnh, truyện có nội dung chủ đề 
- Sưu tầm vỏ hộp, len vụn, lá khô, hột hạt, đế thạch, bông, vỏ quả, hộp sữa, nguyên vật liệu phế thải cho bé
- Chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ đến trường

	Trẻ
	- Trẻ cùng cô tạo môi trường mở
-Trang phục của trẻ gọn gàng, mặc theo mùa.

	- Trẻ cùng cô tạo môi trường mở
-Trang phục của trẻ gọn gàng, mặc theo mùa.

	- Trẻ cùng cô tạo môi trường mở
-Trang phục của trẻ gọn gàng, mặc theo mùa.

	- Trẻ cùng cô tạo môi trường mở
-Trang phục của trẻ gọn gàng, mặc theo mùa.



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ.
	tt
	Tên hoạt động
	Nội dung
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	

	1
	Đón trẻ
	 - Trò chuyệ về đặc điểm của một số con vật,
- Xem trnh về các con vật nuôi, động vật sống trong rừng, động vật sống dưới nước,
- Trò chuyện về các con vật. Côn trùng
	

	2
	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Thổi nơ,
- Tay: Đưa hai tay lên cao ra phía trước, 
- Chân: Nhún chân,
- Bụng: Cúi người về phía trướ
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

	Ngày 11/12
PTNT
Khám phá con mèo (5E)
	Ngày 12/12
PTTM
Vẽ con gà con
	Ngày 13/12
PTTC
Làm thức ăn cho gà
	Ngày 14/12
PTNT
Nhận biết hình tròn, tam giác
	Ngày 15/12
PTNN
Thơ: Mèo con
	

	
	
	Nhánh 2

	Ngày 18/11
PTNT
So sánh chiều dài của 2 đối tượng.
	Ngày 19/11
PTTCKNXH
Dạy trẻ kĩ năng bóc trứng chim cút.
	Ngày 20/11
PTTC
Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm díc dắc
	Ngày 21/12
PTNN
Kể chuyện:  Bác gấu con và 2 chú thỏ
	Ngày 22/12
PTTM
Làm chuồng chim (EDP)
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 25/12
PTTM
Làm tranh con cá từ các nguyên vật liệu (EDP)
	Ngày 26/12
PTTM
Dạy vận động theo nhạc Cá vàng bơi
	Ngày 27/12
PTNN
Truyện “Tiếng kêu của cóc con”
	Ngày 28/12
PTtc
Bò chui qua cổng
	Ngày 29/12
PTNT
Nhận biết hình chữ nhật, vuông
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 1/1
PTNT
Khám phá con kiến (5E)
	Ngày 2/1
PTTM
Làm tranh con sâu từ nguyên vật liệu (EDP)
	Ngày 3/1
PTTC
Chạy nhanh 15m
	Ngày 4/1
PTNT
Đếm đến 4
	Ngày 5/1
PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ Ong và bướm
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

	Ngày 11/12
-Quan sát thời tiết
-TCVĐ: Tìm bạn thân
-KVC số 1

	Ngày 12/12
-Quan sát con Trâu
-TCVĐ: Tìm thức ăn cho con Trâu
-KVC số 2
	Ngày 13/12
- Quan sát : Quá trình chế biến của cô cấp dưỡng
-TCVĐ : Thi xem tổ nào nhanh
-KVC số 3
	Ngày 14/12
-Quan sát: Vật chìm vật nổi, tan-không tan
-TCVĐ: Tung và bắt bóng
-KVC số 4
	Ngày 15/12
-Quan sát con gà
-TCVĐ: Gà trong vườn rau
-KVC số 5

	

	
	
	Nhánh 2

	Ngày 18/12
- Quan sát con Lợn rừng
-TCVĐ: chuyền bóng qua đầu
-KVC số 2
	Ngày 19/12
- Quan sát : Vườn rau
 -TCVĐ : thả đỉa ba ba 
-KVC số 3
	Ngày 20/12
- Quan sát : con chó nhật
TCVĐ: Xibôkhoai 
-KVC số 4
	Ngày 21/12
-Quan sát: vườn thiên nhiên
-TCVĐ: Tung bóng 
-KVC số 5
	Ngày 22/12
-Quan sát : gió và nước
-TCVĐ: Chạy tiếp sức
-KVC số 6
	

	[bookmark: _Hlk152591271]
	
	Nhánh 3
	Ngày 25/12
-Quan sát con Tôm 
-TC: Đi trong đường zíc zắc
-KVC số 1
	Ngày 26/12
-Quan sát bầu trời
-Tc “Cáo ơi ngủ à”
-KVC số 2
	Ngày 27/12
-Quan sát con cá
-TC: Chạy tiếp sức
-KVC số 3
	Ngày 28/12
-Quan sát trò chơi trên truyền hình.
-TC: Tiếp cờ
-Chơi ở khu vực số 4
	Ngày 29/12
-Quan sát con Cá
-Chơi ở khu vực số 5
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 1/1
-Quan sát thời tiết
-TCVĐ: Tìm bạn thân
-KVC số 2

	Ngày 2/1
-Quan sát con chim bồ câu
-TCVĐ: chim đổi lồng
-KVC số 3
	Ngày 3/1
-Quan sát : Con Kiến 
-TCVĐ : Thi xem tổ nào nhanh 
-KVC số 4
	Ngày 4/1
-Quan sát: Con Bướm
-TCVĐ: Tung và bắt bóng
-KVC số 5
	Ngày 5/1
- Quan sát sân trường
-TCVĐ: Kéo co
-KVC số 6

	

	5
	Vệ sinh ăn ngủ
	- Rèn kĩ năng rủa súc miệng.
- Rèn kĩ năng rửa mặt rửa tay.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

	Ngày 11/12
-Trò chuyện về các con vật trong gia đình trẻ
-Vệ sinh trả trẻ
	Ngày 12/12
-Chơi tự do ở các góc
-Vệ sinh trả trẻ
	Ngày 13/12
-Làm quen bài hát       “Chú mèo con”
-Vệ sinh trả trẻ 
	Ngày 14/12
 -Chơi ở các góc
 -Vệ sinh trả trẻ
	Ngày 15/12
-Làm quen với câu chuyện : Gà trống kiêu căng
-Vệ sinh trả trẻ
	

	
	
	Nhánh 2

	Ngày 18/12
-Múa hát tập thể
-Vệ sinh trả trẻ

	Ngày 19/12
- Dạy trẻ không leo trèo bàn ghế, lan can
-Vệ sinh trả trẻ
	Ngày 20/12
-Ôn bài hát        
“Chú khỉ con”
(PNK-CA1)
-Vệ sinh trả trẻ

	Ngày 21/12
-Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn
-Vệ sinh trả trẻ

	Ngày 22/12
-Làm đồ chơi cùng cô
-Vệ sinh trả trẻ

	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 25/12
-Trò chuyện về nghề dẫn chương trình
-Vệ sinh trả trẻ
	Ngày 26/12
-Múa hát tập thể
-Vệ sinh trả trẻ

	Ngày 27/12
- Đọc thơ theo chủ đề.
-Vệ sinh trả trẻ

	Ngày 28/12
-Trò chơi xibakhoai
-Vệ sinh trả trẻ

	Ngày 29/12
-Dạy trẻ một số từ chỉ lễ phép trong giao tiếp
-Vệ sinh trả trẻ
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 1/1
-Trò chơi chim bay
-Vệ sinh trả trẻ

	Ngày 2/1
-Múa hát tập thể
-Vệ sinh trả trẻ

	Ngày 3/1
-Trò chuyện về một số con côn trùng
-Vệ sinh trả trẻ
	Ngày 4/1
-Ôn câu chuyện
“chim và cá”
-Vệ sinh trả trẻ

	Ngày 5/1
-Dạy trẻ một số từ chỉ lễ phép trong giao tiếp
-Vệ sinh trả trẻ
	


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	       Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
Con vật nuôi trong gia đình
	Nhánh 2 Con vật sống trong rừng
	Nhánh 3
Động vật sống dưới nước 
	Nhánh 4 
Côn trùng

	














1
	













Góc phân vai
	Nấu ăn
	-Trẻ biết một số thao tác đơn giản để rán cá
-Trẻ biết bày các món ăn ra đĩa
	-Các bước rán cá:
+Bước 1: làm cá và rửa cá
+Bước 2: đổ dầu vào chảo
+Bước 3: cho cá vào chảo rán
+Bước 4: bày cá đã chín ra đĩa
	-Tạp dề
-Bếp ga, xoong, nồi, chảo
-Dao, thớt, cá, rổ, chậu, 
-Bát, đĩa, thìa, đũa, dầu ăn
	x
	x
	x
	X

	
	
	Bác sĩ
	-Trẻ biết một số bước khám bệnh 
-Rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân
	-Các bước khám bệnh
+Bước 1: bế em đến phòng khám
+Bước 2: bác sĩ khám bệnh
+Bước 3: bác sĩ kê đơn thuốc
+Bước 4: bác sĩ nhận tiền và đưa thuốc
	-Quần áo của bác sĩ
-Đồ dùng khám bệnh
-Bàn, ghế, sổ khám bênh, bút, tủ thuốc
	x
	x
	x
	X

	
	
	Bán hàng
	-Trẻ biết các bước bán hàng
-Rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp với người mua hàng
	-Các bước bán hàng:
+Bước 1: bày hàng
+Bước 2: chào khách
+Bước nhận tiền và đưa hàng
+Bước 4: cảm ơn khách hàng
	-Các loại rau, củ, quả, các loại bánh
-Các con vật: lợn, gà, trâu, bò, ngan, vịt, cá, thỏ, dê, cừu
-Thực phẩm, món ăn của các con vật: trứng, thịt gà, thịt lơn, giò….
-Thức ăn cho vật nuôi trong gia đình
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	-Các loại rau, củ, quả, các loại bánh
-Các con vật sống trong rừng: Hổ, sư tử, hươu cao cổ, nai, sóc, nhím, linh dương, báo, gấu,
-Thực phẩm, thức ăn của các con vật sống trong rừng
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	-Các loại rau, củ, quả, các loại bánh
-Các con vật sống dưới nước: tôm, cua, cá, ngao, sò, mực, ốc, …
-Thực phẩm, món ăn của các con vật sống dưới nước
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	-Các loại rau, củ, quả, các loại bánh
-Các con côn rùng và chim: bướm, sâu, ong, chuồn chuồn, cánh cam, các loại chim, …
-Thức ăn của các con côn trùng và 
Chim
	x
	
	
	x

	2
	Góc xây dựng
	-Trẻ sử dụng kỹ năng xếp chồng các khối như: khối vuông, tam giác, chữ nhật để tạo thành khu trang trại chăn nuôi
-Trẻ biết sử dụng các miếng ghép để lắp ráp thành hàng rào, các bồn hoa, cây cảnh, vườn rau, đường đi... xung quanh 
	-Một số thao tác khi xây trang trại chăn nuôi
+Bước 1: chọn nguyên vật liệu
+Bước 2: trộn vữa và chở gạch
+Bước 3: xây trang trại chăn nuôi
+Bước 4: trang trí khuôn viên
	- Các khối gỗ, nhựa, hàng rào, đồ chơi lắp ghép
- 1 số cây hoa, xanh (giáo viên tự làm)
- Các loại hộp to thùng cattông
-Các con vật 
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc học tập
	- Trẻ biết tên các trò chơi, biết chơi các trò chơi
- Sử dụng các miếng ghép dời để ghép thành hình hoàn thiện  như hình cho trước
- Biết tìm về đúng nhóm số lượng 
- Sử dụng quy tắ a, b để xếp cho đúng thứ tự
	-Trò chơi 1: mình cùng tập đếm
-Trò chơi 2: bé xếp tạo chữ
-Trò chơi 3: bé xếp tạo số
-Trò chơi 4: bé chắp ghép hình
-Trò chơi 5: vườn hoa chữ cái
-Trò chơi 6: sắp xếp theo quy tắc abcd
-Trò chơi 7: bé nào giỏi
-Trò chơi 8: tìm nửa còn lại
	-rổ đựng các lô tô, que chỉ, các chữ số, chữ cái, các hình cắt sẵn, các mảnh ghép
-bảng chơi
-mẫu của cô

	x
	x
	x
	x

	4
	Góc sách truyện
	-Trẻ biết mở sách, xem sách, cất sách đúng nơi quy định
- Biết xem đúng thứ tự từ trang đầu đến trang cuối
-Biết kể, gọi tên theo hình ảnh
-Cầm sách đúng chiều.
	-Trò chơi với các bạn rối
-Trẻ kể chuyện sáng tạo
	-Các con rối, rối que
-sách truyện
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc nghệ thuật
	- Trẻ biết sử dụng bút, sáp màu để vẽ con gà, con mèo, con thỏ, con lợn, …
-Trẻ biết tô màu các con vật
-Trẻ biết nặn con gà, làm con trâu bằng lá mít
-Trẻ biết làm con thỏ bằng khăn
-Biết dán con lợn
-Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để hát các bài hát trong chủ đề
	-Tô, vẽ các con vật
-Làm con trâu bằng lá mít, con gà
-Dự án steam làm con thỏ bằng khăn
-dán con lợn, con mèo
-hát múa các bài hát trong chủ đề
	-sáp màu, giấy vẽ, tranh rỗng, đất nặn, bảng, khăn lau
-các nguyên liệu: len, vải vụn, giấy vụn, lá cây khô, …
-trống, đàn, mic, mũ múa, sắc xô, bông tay
	x
	
	x
	x

	
	
	- Trẻ biết sử dụng bút, sáp màu để vẽ các con vật sống trong rừng 
-Trẻ biết tô màu các con vật
-Trẻ biết nặn con voi, con gấu
-Biết làm con nhím từ các loại quả
-Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để hát các bài hát trong chủ đề
	-Tô, vẽ các con vật
-Nặn con voi, gấu
-Dự án steam làm con nhím từ các loại quả
-Vẽ hươu cao cổ bằng bàn tay
-hát múa các bài hát trong chủ đề
	
	x
	x
	
	

	
	
	- Trẻ biết sử dụng bút, sáp màu để vẽ con cá, con tôm, con cua, …
-Trẻ biết tô màu các con vật
-Trẻ biết nặn con cá, xé dán con cá, làm con cá bằng bóng bay, làm con rùa bằng lá cây
-Biết dán con cá
-Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để hát các bài hát trong chủ đề
	-Tô, vẽ các con vật
-Dự án steam làm con cá bằng bóng bay, làm con rùa bằng lá cây
-Nặn con cá
-dán con cá…
-In hình con cá bằng bàn tay
-hát múa các bài hát trong chủ đề 

	
	x
	x
	x
	

	
	
	- Trẻ biết sử dụng bút, sáp màu để vẽ các con côn trùng và chim
-Trẻ biết tô màu các con vật
-Trẻ biết vẽ đàn kiến bằng vân tay
-Biết tổ chim từ rơm, bông
-Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để hát các bài hát trong chủ đề
	-Tô, vẽ các con vật
 -Trẻ biết vẽ đàn kiến bằng vân tay
-hát múa các bài hát trong chủ đề
	
	x
	
	
	x
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      VI. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 1: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thứ 2 ngày 11 tháng 12 năm 2023
-Tên hoạt động: Khám phá con mèo (5E)
-Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
1. Mục đích - yêu cầu
S: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm bên ngoài (hình dáng các bộ phận con mèo, tiếng kêu, thức ăn) môi trường sống – ích lợi nuôi con mèo.
T: Cách tiếp xúc với mèo an toàn.
E: Cách bắt trước tạo dáng vận động của mèo.
A: Tưởng tượng về vận động và hình dáng đặc trưng của con mèo
M: Nhận biết bộ phận của con mèo: 4 chân...tạo nhóm hành vi
- Ngôn ngũ: Trẻ chia sẻ, thảo luận.
- Kĩ năng của thế kỉ 21: tư duy phản biện.
 2. Chuẩn bị
- Video về con mèo với các vận động đặc trưng: điển hình: rình bắt chuột, nằm ngủ, vươn người, trèo cây, đùa nghịch. 
- Bài hát về con mèo.
- 3 con mèo thật
- Tranh lô tô về hành vi với mèo, bảng chia mặt mếu, mặt cười.
 3. Cách tổ chức thực hiện
E1: Gắn kết
- Hát bài: “Nhà em có con mèo”
- Bài hát nói về con vật nào? Chú mèo kêu như thế nào 
- Mắt chú có đặc điểm gì?
Tạo bối cảnh: Để biết chú mèo có đặc điểm gì? Các con cùng đi tìm hiểu khám phá nhé!
E2: Khám phá:
- Cho trẻ về 3 nhóm quan sát chú mèo và ghi chép lại những gì trẻ nhìn thấy.
+ Con mèo có đặc điểm gì?
+ Con mèo có màu gì?
+ Con mèo sống ở đâu?
+ Con mèo thích ăn gì?
                                                                                             \
Bảng khám phá con mèo

Màu sắc


Đặc điềm cấu tạo
- Phần đầu
+ Mắt, mũi, miệng, tai
- Phần thân
+ Mình, chân, lưng
- Phần đuôi





Con mèo




Ích lợi
- Làm cảnh
- Bắt chuột

Môi trường sống
- Trong gia đình
- Trong rừng









E3: Giải thích:
[bookmark: _Hlk151622725]- Cô mời lần lượt từng nhóm lên thuyết trình về bảng kết quả khám phá con mèo của đội mình.
-Cô và trẻ lắng nghe đặt câu hỏi cho nhóm bạn
-Cô đính chính lại các thông tin đúng trẻ đã tìm hiểu và kết luận.



Giáo dục: Giáo dục trẻ biết yêu thương,bảo vệ con mèo cũng như những con vật khác trong gia đình.
E4:Củng cố - mở rộng.
* Củng cố
- Trẻ bắt vận động của chú mèo: nằm dài, cuộn tròn, ưỡn người, bước đi rón rén không phát ra âm thanh
- Trò chơi: “nên và không nên” trẻ chon tranh ảnh chơi với mèo và gắn vào bảng mặt mếu mặt cười.
* Mở rộng:
- Cho xem video một số loại mèo.
E5: Đánh giá:
- Đánh giá quá trình trẻ thực hiện.
- Hôm nay các con khám phá về con mèo các con thấy thế nào?
Đánh giá trẻ hàng ngày;
 1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
	
	
	
 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	
	
	
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
	
	
	
* Biện pháp bổ trợ:
	
	





VII. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG	

Thứ 4 ngày 20 tháng 12 năm 2023
-Tên hoạt động: Chạy thay đổi hướng theo 3 – 4 điểm díc dắc.
1.Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động: “Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zich zắc
- Trẻ thực hiện được vận động theo yêu cầu của cô.
* Kỹ năng:
- Trẻ phối hợp được chân nọ tay kia nhịp nhàng, qua các điểm dích dắc không chạn vào đường
- trẻ nhanh nhẹ, khéo léo khi tham gia trò chơi.
* Thái độ:
- Chú ý thực hiện theo tiếng xắc xô của cô.
- Trẻ tự tin tham gia hoạt động.
2.Chuẩn bị:
- 2con đường dích dắc rộng 50cm 4 điểm dích dắc cách nhau 2,5m
-Mô hình đàn chó, gà.
3.Cách tiến hành:
Khởi động
Cô cho trẻ làm các chú gà con đi kiếm mồi, đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi theo lời bài hát “Đàn gà con” 
Trọng động
BT PTC: Kết hợp nhạc bài: “Rửa mặt như mèo”
- ĐT Tay: 2 tay đưa lên cao, đưa sang ngang.
- ĐT lườn: 2 tay lên vai, đưa lên cao kết hợp nghiêng người căng lườn 
- ĐT chân: 2 tay dang ngan, trùng gối 2tay song trước mặt 
- ĐT Bụng: Cúi gập người ngón tay chạm gót chân nhịp nhàng. 
-ĐT Bật: 2 tay chống hòng bật tách chụm 
-Cho trẻ trở về đội hình 2 hàng.
* Vận động cơ bản: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc qua 3- 4 điểm
- Hôm nay cô dạy chúng mình bài vận động cơ bản: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc qua 3- 4 điểm
- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích
- Cô làm mẫu lần 2: kết hợp phân tích
TTCB: Đứng chân trái cô bước lên trước chân sát vạch xuất phát, hai tay nắm hờ, mắt nhìn thẳng về phía trước khi có hiệu lệnh đi, các con sẽ phối hợp tay nọ chân kia đi thay đổi hướng theo đường dích dắc qua 3- 4 điểm, khi đi phải cẩn thận không chạm vào đường díc dắc. Và đi đến tới đích cô dừng lại và nhẹ nhàng đi về cuối hàng.
- Cô mời 1-2 lên làm mẫu
+ Trẻ thực hiện.
- Cả lớp thực hiện 2 – 3 lần
- Cô tổ chức lần lượt 2 trẻ thực hiện đến hết.
- Khi trẻ thực hiện cô sửa sai cho trẻ, nhắc trẻ không đi lên vạch, khen động viên trẻ làm đúng thao tác và hiệu lệnh.
- Cô tổ chức 2 tổ thi đua nhau.
- Mời trẻ vận động chưa đạt lên vận động
(Cô động viên khen trẻ và hướng dẫn khi trẻ lúng túng)
- Hôm nay các con được vận động bài tập gì?
- GD trẻ thường xuyên tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh để các con thông minh học giỏi nhé...
* Trò chơi: Tìm về đúng nhà
-Co hướng dẫn cách chơi, luật chơi cho trẻ Cô tặng cho mỗi trẻ một chiếc mũ con vật, vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh trời mưa, trẻ phải tìm nhanh về đúng nhà có ký hiệu con vật đúng với con vật trên mũ của trẻ
-Trẻ nào không tìm được phải làm tiếng kêiu của con vật đó
Cho trẻ chơi 3 -4 lần và kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi.
Hỗi tĩnh: Trẻ đi lại hít thở theo nhạc bài hát “Chim mẹ chim con”

-Thuộc lĩnh vực: PTTC
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
	
	
	
 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	
	
	
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
	
	
	
* Biện pháp bổ trợ:
	
	

VIII. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Thứ 3 ngày 26 tháng 12 năm 2023                      
-Tên hoạt động học: Dạy vận động theo nhạc “Cá vàng bơi”
-Thuộc lĩnh vực: PTTM
1. Mục đích – yêu cầu:
 * Kiến thức:
- Trẻ thuộc bài hát, hiểu nội dung bài hát, thược lời bài hát
- Thể hiện bài hát một cách hào hứng.
* Kỹ năng:
 - Trẻ biết vận động múa các động tác nhịp nhàng theo lời bài hát
 - Trẻ chú ý lắng nghe cô hát, biết hưởng ứng cảm xúc bài hát cùng cô
-Phát triển tai nghe cho trẻ
* Thái độ:
- Giáo duc trẻ biết yêu quý, chăm sóc những con vật nuôi trong gia đình
2.Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi”, “Gà trống thổi kèn”, mũ chóp kín
3.Tiến hành
 * Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh vi deo về con cá đang bơi
- Cùng nhau trò chuyện về con cá
- Cô giới thiệu bài. “Cá vàng bơi”.
* Hoạt động 2: Dạy hát và vận động bài: “Cá vàng bơi”.
- Cô mở giai điệu bài hát “Cá vàng bơi” cho trẻ nghe và hỏi trẻ vừa nghe giai điệu bài hát gì? Do ai sáng tác?
-Cô cho trẻ hát tập thể cùng cô 2 lần
-Cho trẻ hát thi đua giữa các tổ.
-Cô lắng nghe trẻ hát và sửa sai cho trẻ
- Để bài hát hay hơn vui nhộn hơn thì các con sẽ làm thế nào?
 - Bạn nào biết, bạn nào có thể nói lên cách vận động của mình?
- Ngoài cách vận động vỗ tay, lắc lư, dậm chân, nhún nhảy cô còn có một cách vận động khác đấy, đó là vận động minh hoạ theo lời bài hát đấy.
- Cô vđ lần 1 cho trẻ quan sát 
-Các con thấy cách vận động của cô như thế nào? 
- Cô vận động lần 2 kết hợp nhạc và phân tích động tác múa cho trẻ quyan sát
- Cô cho trẻ biểu diễn bài hát.
- Cô cùng tập với cả lớp 2 - 3 lần.
- Cô cho trẻ thực hiện theo tổ, nhóm, 
-Cá nhân thi đua hát, vận động (cô chú ý sữa sai cho trẻ, động viên khích lệ trẻ trong khi luyện tập.
* Hoạt động 3: Nghe hát “Gà trống thổi kèn”.
- Cô giới thiệu qua nội dung bài hát và tác giả sáng tác.
- Cô hát cho trẻ nghe trọn vẹn bài hát lần 1.
- Lần 2 cô hát kết hợp làm điệu bộ minh hoạ và gợi hỏi trẻ:
+ Cô vừa hát bài hát gì? do ai sáng tác?
* Hoạt động 4: TCÂN “Đoán tên bạn hát”
- Cô giới thiệu tên trò chơi và nêu cách chơi, luật chơi cho trẻ. Uêu cầu một trẻ đội mũ chóp kín che mắt và lăng tai nghe xem bạn nào đang hát. Bạn hát bài hát gì?
- Tổ chức cho trẻ chơi 4 - 5 lần.
- Trong quá trình trẻ chơi cô động viên, khuyến khích trẻ.
* Kết thúc:
- Cô mời cả lớp đứng dậy hát và vận động bài hát “Cá vàng bơi” một lần nữa.

Đánh giá trẻ hàng ngày:
 1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
	
	
	
 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	
	
	
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
	
	
	
* Biện pháp bổ trợ:
	
	
X.KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 4: CÔN TRÙNG 
[bookmark: _Hlk118285599]Thứ 6 ngày 5 tháng 1 năm 2023
-Tên hoạt động học: Dạy trẻ đọc thơ “Ong và bướm”
-Thuộc lĩnh vực: PTNN
1.Mục đích –yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết kể tên con bướm.  Biết các đặc điểm đặc trưng của con bướm: đầu, bụng, mắt, chân, cánh... cách vận động, màu sắc, thức ăn, sinh sản
- Trẻ biết có nhiều loại bướm khác nhau
* Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng ghi nhớ có chủ định
- Luyện kỹ năng trả lời rừ ràng mạch lạc cõu hỏi của cụ
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú, thích khám phá con bướm
- Yêu quý, gần gũi và không có hành động bắt bướm
2. Chuẩn bị
- Nhạc theo chủ đề (ong và bướm, kìa con bướm vàng, chị ong nâu và em bé, múa cho mẹ xem….)
- Máy tính
- Bảng dấp dính: 4 cái.
- Các hình ảnh minh họa vòng đời của bướm. Mũ hoa, mũ bướm
*Hoạt động 1. Ổn định tổ chức- Gây hứng thú 
- Cô và trẻ cùng hát bài “Con bướm vàng”
+ Bài hát nói về con vật gì?
+ Con bướm là con vật thuộc nhóm gì?
- Hôm nay cô cháu mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về  con vật rất gần gũi với chúng ta, đó là con bướm nhé
*Hoạt động 2: Khám phá về chú bướm
- Bật nhạc bài hát: “Ong và bướm” cho trẻ về chỗ ngồi
-Cô cho trẻ xem hình ảnh con bướm qua video
+ Đây là con gì?
+Con bướm có những đặc điểm gì?
+Bướm di chuyển bằng cách nào?
+Tại sao bướm bay được?
+Bướm có mấy cánh?
-Mỗi câu hỏi cô cho nhiều cá nhân trẻ trả lời
-> Cô khái quát: Bướm có 4 cánh, mỗi bên 2 cánh xếp lớp lên nhau?
+ Màu sắc của cánh bướm thế nào?
+ Bướm có mấy chân?
+Chân bướm giúp bướm làm gì?
->Cô khái quát: Bướm có 6 chân, chân bướm có nhiều đốt giúp bướm đậu được trên những bông hoa. 
+  Thức ăn của bướm là gì?
+ Bướm thường sống ở đâu?
+Tại sao bướm lại sống ở những nơi có nhiều hoa?
-> Cô khái quát
+ Bướm đẻ con hay đẻ trứng
- Cho trẻ xem đoạn video: “Bướm nở từ kén”
- Các con đã biết bướm sinh sản như thế nào chưa?
-> Cô kể cho các con nghe câu chuyện về sự ra đời của một chú bướm xinh đẹp.
+ Một chú bướm mẹ đẻ trứng trên lá cây
+ Sau một thời gian trứng lớn lên và trở thành những chú sâu non
+ Khi sâu già chúng tự nhả tơ và quấn lại thành tổ kén
+ Đến một ngày những tổ kén khô lại, nứt vỏ và một chú bướm xinh đẹp được chui ra
- Qua câu chuyện cô vừa kể các con đã biết được điều gỡ?
=> Mở rộng:  Cô đưa hình ảnh khái quát, cho trẻ nói
- Giới thiệu có rất nhiều các loài bướm, và mỗi loài bướm có một màu sắc rất độc đáo và đặc trưng.
+ Bướm báo hoa vàng
+ Bướm cánh phượng kiếm
+ Bướm cam đuôi dài
+ Bướm đuôi chim
*Hoạt động 3: Luyện tập
- Chơi TC:  bướm đi tìm hoa 
- Luật chơi: Mỗi chú bướm tìm cho mình một bông hoa
- Cách chơi: trẻ đội mũ bướm hoặc hoa. Vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh  “bướm đi hút mật”  bạn đội mũ hoa và bạn đội mũ bướm phải ghép được thành đôi.
- Cô nhận xét kết quả chơi của trẻ

Đánh giá trẻ hàng ngày:
 1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
	
	
	
 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	
	
	
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
	
	
	
* Biện pháp bổ trợ:
	
	








